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	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Lý do từ chối cấp CCHNLS  
	Ghi chú 

	1. 
	Nguyễn Văn Sum
	X
	
	15/7/1949
	Thôn Liên Hiệp 2, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	2. 
	Đoàn Việt Kiều
	X
	
	20/01/1950
	Ninh Động, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	3. 
	Nguyễn Đức Hậu
	X
	
	15/02/1950
	Trung Lý, Lý Nhân, Hà Nam
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	4. 
	Nguyễn Bá Phước
	X
	
	22/12/1954
	Số 3A-N10, Bộ Tư lệnh thông tin, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	5. 
	Đỗ Văn Thiện
	X
	
	14/9/1960
	Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	6. 
	Phạm Thị Hoa
	
	X
	13/10/1960
	Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	7. 
	Đặng Long
	X
	
	17/5/1954
	Nhà 4, ngõ 3, Trần Quang Khải 1, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	8. 
	Lê Sỹ Khang
	X
	
	5/02/1954
	Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	9. 
	Lê Công Binh
	X
	
	1959
	Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 17 
	Không cấp

	10. 
	 Nguyễn Hữu Phúc

 
	X
	
	1969
	Phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 17 
	Không cấp

	11. 
	Nguyễn Huỳnh


	X 
	
	1961
	Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 17 
	Không cấp

	12. 
	Đàm Huy Cường
	X
	
	1966
	 Thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 17 
	Không cấp

	13. 
	Vương Văn Vinh
	
	
	1960
	 Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.


	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	14. 
	Nguyễn Duy Kiều


	X 
	
	1949
	Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	15. 
	 Nguyễn Thạnh Trị
	X 
	
	1947
	Phường An Hội, quận Ninh   Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	16. 
	 Hoàng Xuân Rạng
	X 
	
	1954
	Số 203, Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	17. 
	Nguyễn Minh Tuân


	X 
	
	1956
	Số 708 Trần Hưng Đạo, Phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	18. 
	 Nguyễn Hoàng Thạch 


	
	
	1976
	Ấp Tân Lương, xã Thạch Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	19. 
	 Phạm Đức Thanh 


	X 
	
	1963
	Số 39 đường 35, khu phố 3, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	20. 
	 Bùi Đức Nam
	X 
	
	1978
	Số 162/2/14A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	21. 
	 Nguyễn Quang Bảng
	X 
	
	1958
	 Khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	22. 
	Trần Vĩnh Phúc


	X
	
	1957
	Số 377/51 Cách Mạng tháng 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	23. 
	Huỳnh Tấn Hải 
	X
	
	1961
	Số 119 Nguyễn Tương, khu phố 6, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	24. 
	Huỳnh Thanh Điền

 
	X
	
	1972
	Ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	25. 
	Nguyễn Văn Thanh

 
	X
	
	1967
	Khu vực 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	26. 
	Lê Minh Trung 
	X
	
	1965
	Số 149, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	27. 
	Phạm Minh Trực

 
	x
	
	1962
	Xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	28. 
	Thông Văn Niên


	X
	
	1976
	Phan Thanh, Bắc Bình, Bình Thuận.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	29. 
	Nguyễn Phong Quang


	X
	
	1977
	Số 16A, Hát Giang, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	30. 
	Vương Anh Tuấn


	X
	
	1972
	Số 451 đường 30/4, khóm 1, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	31. 
	Đinh Thanh Tâm


	X
	
	1980
	Số 292, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	32. 
	Trần Văn Thanh

 
	X
	
	1957
	Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	33. 
	Trần Văn Ngân
	X
	
	1966
	Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn.
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	34. 
	Vũ Xuân Trường  
	X 
	
	13/4/1964
	E9, Trần Quang Diệu, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư
	Không cấp

	35. 
	Đỗ Hữu Sơn
	X
	
	10/10/1954
	Số 214, tổ 14, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	36. 
	Nguyễn Thanh Hoàng
	X
	
	10/12/1954
	Khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	37. 
	Nguyễn Khắc Liêm 
	X
	
	01/10/1967
	Số 6, ngách 62/38, Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	38. 
	Mai Xuân Dũng
	X
	
	15/8/1959
	Số 38 Trần Nguyên Hãn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư
	Không cấp

	39. 
	Cao Quốc Tuấn
	X
	
	16/02/1975
	Số 229/15, Phan Bội Châu, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư; Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư.
	Không cấp

	40. 
	Đỗ Đình Hiến
	X
	
	12/7/1971
	Tổ 4, khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư; Không có căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Luật luật sư.
	Không cấp

	41. 
	Nguyễn Đức Dũng
	X
	
	13/10/1952
	Số 106B2, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Không có giấy tờ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 17 Luật luật sư 
	Không cấp

	42. 
	Lê Văn Bổn
	X
	
	6/02/1955
	Số 138, đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 17 
	Không cấp

	43. 
	Vũ Bảo Thắng
	X
	
	21/11/1977
	Số 198, tập thể Nguyễn Ái Quốc, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư; 
	Không cấp

	44. 
	Trần Ngọc Phúc
	X
	
	1956
	Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	Không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư; 
	Không cấp


